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TT Họ và tên 

Chức 

danh 

KH 

Năm sinh 

Thâm 

niên  

công 

tác 

(năm) 

Đơn vị Điện thoại Email 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1 Nguyễn Kim Bình ThS 04/6/1955 
 

Khoa Cơ Khí 0982757286 nguyenkimbinh@vietbac.edu.vn 

2 Phạm Duy Lác TS 1946 
 

Khoa KHCB 0913286839 phamduylac@vietbac.edu.vn 

3 Trần Văn Lầm ThS 09/7/1947 
 

Khoa Cơ khí 0915219472 tranvanlam@vietbac.edu.vn 

4 Triệu Quí Huy ThS 05/5/1983 
 

Khoa Cơ khí 0986640023 trieuquihuy@vietbac.edu.vn  

5 Đào Thanh ThS 02/06/1949 
 

Khoa Điện-Điện 

tử-CNTT 
0913557282 daothanh@vietbac.edu.vn  

6 Đỗ Thị Kim Thu Ths 16/09/1954 
 

Khoa Điện-Điện 

tử-CNTT 
0903369509 dothikimthu@vietbac.edu.vn  

7 Ngô Quốc Việt ThS 30/9/1982 
 

Khoa Điện-Điện 

tử-CNTT 
0912580345 ngoquocviet@vietbac.edu.vn  

8 Ôn Ngụ Minh ThS 05/5/1955 
 

Khoa Điện-Điện 

tử-CNTT 
0913351286 onnguminh@vietbac.edu.vn  
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9 Phạm Hồng Thảo ThS 07/03/1951 
 

Khoa Điện-Điện 

tử-CNTT 
0915459298 

phamhongthao@vietbac.edu.

vn 

10 Hoàng Thắng Lợi ThS 29/7/1950 
 

khoa Cơ Khí 0983987775 hoangthangloi@vietbac.edu.vn 

11 Đỗ Văn Giai ThS 8/10/1953 
 

Khoa Kinh tế 0912488902 dovangiai@vietbac.edu.vn 

12 Hà Thị Lan Anh ThS 05/5/1989 
 

Khoa Kinh tế 0978912921 hathilananh@vietbac.edu.vn 

13 Hà Thị Phương Dung ThS 22/11/1978 
 

Khoa Kinh tế 0962825655 
hathiphuongdung@vietbac.edu.

vn  

14 Nguyễn Kiều Uyên ThS 10/01/1960 
 

Khoa Kinh tế 0912433430 
nguyenkieuUyen@vietbac.ed

u.vn 

15 
Nguyễn T.Minh 

Phượng 
ThS 02/9/1958 

 
Khoa Kinh tế 0912174421 

nguyent.minhphuong@vietba

c.edu.vn 

16 Nguyễn Thị Oanh TS 11/10/1958 
 

Khoa Kinh tế 0912433430 
nguyenthioanh@vietbac.edu.

vn 

17 Phạm Hoàng Tam ThS 13/8/1947 
 

Khoa Kinh tế 0912549071 
phamhoangtam@vietbac.edu.

vn 

18 Phạm Thị Lý TS 12/10/1961 
 

Khoa Kinh tế 0945749373 phamthily@vietbac.edu.vn 

19 Triệu Thị Thu Hương ThS 17/10/1980 
 

Khoa Kinh tế 0984747888 
trieuthithuhuong@vietbac.edu.v

n 

20 Nguyễn Văn Hộ 
GS.T

S 
19/12/1943 

 
Khoa KH Cơ bản 0913286773 nguyenvanho@vietbac.edu.vn  

21 Dương Đức Quảng ThS 13/11/1952 
 

Khoa KH Cơ bản 0984476814 đuongucquang@vietbac.edu.vn  

22 Hoàng Thị Nga ThS 15/06/1956 
 

Khoa KH Cơ bản 02803852275 hoangthinga@vietbac.edu.vn  

23 Ngô Thỉnh ThS 21/10/1945 
 

Khoa KH Cơ bản 0912266968 ngothinh@vietbac.edu.vn 
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24 Nguyễn Đức Ninh ThS 01/09/1952 
 

Khoa KH Cơ bản 0912004548 
nguyenducninh@vietbac.edu.

vn 

25 Nguyễn Tiến Trực ThS 01/02/1957 
 

Khoa KH Cơ bản 01272757007 
nguyentientruc@vietbac.edu.

vn 

26 Vũ Châu Hoàn ThS 16/5.1955 
 

Khoa KH Cơ bản 0979973942 vuchauhoan@vietbac.edu.vn 

27 Nguyễn Khánh Quắc 
PGS.

TS 
21/05/1942 

 
Khoa KH Cơ bản 0912478739 

nguyenkhanhquac@vietbac.e

du.vn 

28 Lê Văn Trang TS 03/01/1946 
 

Khoa Điện điện tử 0913351229 levantrang@vietbac.edu.vn 

Ấn định danh sách gồm 28  người./. 

  

 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

GS. TS. Nguyễn Đăng Bình 
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